TUẦN 17
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 14: CHỨC NĂNG MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA THỰC VẬT (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
  - Trình bày được chức năng một số bộ phận của thực vật ( sử dụng sơ đồ, tranh ảnh) 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý những người trong gia đình, họ hàng, biết nhớ về những ngày lễ trọng đại của gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
* Tích hợp
- Tích hợp GDBVMT: HS giải thích vì sao cần bảo vệ rễ, thân, lá, hoa, quả; không hái hoa, bẻ cành và chăm sóc cây phù hợp.
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS đối chiếu kết quả quan sát với kiến thức đã học để tự sửa phần còn nhầm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV kiểm tra kiến thức của bài học trước thông qua trò chơi 
 “ sóc nhặt hạt dẻ” bằng các câu hỏi:
+ Chức năng của rễ, thân
+ Chức năng của lá
- GV nhận xét tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi




- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
+ HS nói được quá trình phát triển của cây đu đủ từ hạt
+ Biết được chức năng của hoa và quả đối với cây.
- Cách tiến hành:
	

	Hoạt động 1: Quá trình phát triển của cây đu đủ
- GV yêu cầu HS quan sát các hình và nói được quá trình phát triển của cây đủ đủ từ hạt.
- GV mời các nhóm trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 2: Chức năng của hoa và quả
- GV gợi ý cho các nhóm quan sát nơi chứa hạt ở hình 9 để thấy vai trò của quả, đặc điểm của cây trưởng thành để thấy vai trò của hoa trong việc tạo quả.
+ Bên trong quả đu đủ chứa gì?
+ Hoa có chức năng gì?
+ Quả có chức năng gì? 
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV kết luận
	
- HS thực hiện theo yêu cầu, chia sẻ trong nhóm
- Một số nhóm chia sẻ
- Các nhóm khác nhận xét


- HS lắng nghe và trả lời 


+ chứa hạt
+ hoa giúp cây tạo quả
+quả chứa hạt, hạt mọc thành cây mới
- HS nhận xét, bổ sung

	3. Thực hành:
- Mục tiêu: 
+ HS vui vẻ, tích cực tham gia trò chơi và trình bày được chức năng các bộ phận
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS  chơi trò chơi: “ Tôi là bộ phận nào của cây”
- GV yêu cầu các nhóm đố nhau về chức năng các bộ phận: rễ, thân, lá, hoa, quả của cây 
- Yêu cầu đại diện các nhóm tham gia trò chơi

- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- HS thực hiện 
+ “Tôi” hút nước và muối khoáng.
+ “Bạn” là...


	3. Vận dụng:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Chuẩn bị đồ dùng và thực hiện nhiệm vụ theo phân công; chia sẻ ý kiến cá nhân trong nhóm; góp phần tạo ra 1 sản phẩm
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc câu dẫn và trả lời câu hỏi
+ Chiếc hộp cần đặc điểm gì để có thể vận chuyển được cây?


- GV yêu cầu HS liệt kê các đồ dùng đã chuẩn bị: cây, hộp...
- GV chốt kiến thức và đồ dùng cần thiết để làm hộp

	
- Học sinh đọc câu dẫn, trả lời câu hỏi và chia sẻ ý kiến với các bạn trong nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày

	Hoạt động 4. Thực hành làm hộp
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu 
- GV tổ chức cho HS thảo luận sử dụng các đồ dùng đã chuẩn bị để cắt, dán,...tạo thành một chiếc hộp đảm bảo có chỗ trao đổi không khí, vừa với cây của nhóm
	
- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận và thực hiện

	Hoạt động 5. Trưng bày sản phẩm
- GV tổ chức cho các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình về chiếc hộp đã làm.
- GV nhận xét và khen ngợi
- Gọi HS đọc lời chốt của ông Mặt Trời
- GV dặn dò, nhận xét tiết học
	
- Các nhóm trình bày sản phẩm
- HS lắng nghe
- HS đọc
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết   ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
       - Củng cố kiến thức về cộng đồng và địa phương,các yếu tố về thực vật
      - Thể hiện tinh thần tiết kiệm, trách nhiệm bảo vệ môi trường.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý những người trong gia đình, họ hàng, biết nhớ về những ngày lễ trọng đại của gia đình, biết chăm sóc cây trồng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
[bookmark: _GoBack]4. Tích hợp
- Tích hợp NLS 5.2.CB1a: HS hệ thống hóa kiến thức học kì I bằng sơ đồ/bảng đơn giản; tự đánh giá điều đã biết và điều cần ôn thêm.
- Tích hợp AI (Khung 3439) - 3.A1.2: Phân biệt dùng AI/công cụ số để hỗ trợ ôn tập với việc để công cụ làm thay nhiệm vụ học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV GV tổ chức trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn”: HS nêu được những việc đã thực hiện để tiết kiệm tiêu dùng, bảo vệ môi trường để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: Trước khi ra ngoài các con thường làm gì?  Vì sao phải làm như vậy?                                 

+ Kể tên những nguồn năng lượng xanh?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe cách chơi.
- HS tham gia chơi chọ hộp quà trả lời câu hỏi.

+ Kiểm tra tắt các thiết bị điện để tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền bạc và bảo vệ môi trường.                                                                                                  
+ năng lượng Mặt Trời, Gió,Nước...

	2. Thực hành:
- Mục tiêu:
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1.  GV GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”: 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân điền kết quả vào bảng con hoặc giơ thẻ
- GV hỗ trợ (nếu cần). Hình ở trong bài gợi ý về câu hỏi
1. Đâu là việc làm thể hiện của người thân trong gia đình?
A. Thăm hỏi vào dịp lễ, Tết
B. Quan tâm khi ốm đau
C. Cả 2 đáp án trên
2. Đâu là tên một hoạt động sản xuất nông nghiệp?
A. Chăn nuôi
B. Sản xuất gang, thép
C. Đúc nhôm
3. Đâu là tên một hoạt động sản xuất thủ công nghiệp?
A. Làm gốm
B. Dệt vải
C. Cả 2 đáp án trên
-Chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả 

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

	

- Một số học sinh trình bày.
Giơ thẻ hoặc bảng con ghi đáp án



Đáp án
Câu 1 C
Câu 2 : A
Câu 3 ; C

- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe

	Hoạt động 2. Xử lý tình huống
- GV cho HS đọc nội dung thảo luận theo bàn, đóng vai xử lý tình hướng


- HS quan sát hình chốt, nói về nội dung của hình: Hình thể hiện điều gi? Bạn trong hình đang muốn truyền tải thông điệp gi? Em sẽ làm gì để mọi người xung quanh thực hiện tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường?
- GV nhắc lại những nội dung chủ yếu đã học trong chủ đề và ý nghĩa của chủ đề. 
1. Em sẽ làm gì trong tình huống sau?

[image: ]

2. Em có đồng tình với việc làm của các bạn trong ảnh không? Vì sao?

[image: ]

-3  Đánh giá:
HTT: HS nêu được cách xử lí phù hợp với tình huống và giải thích được lí do. 
HT: HS nêu được cách xử lí tình huống phù hợp, tuy nhiên giải thích lí do chưa rõ ràng.
 CHT: HS chưa nêu được cách xử lí tình huống phù hợp.
Đánh giá tổng thể	
HTT: Nếu HS điển đúng 6 đáp án trở lên.
HT: Nếu HS điển đúng 3 đến 5 đáp án.
CHT: Nếu HS điển đúng từ 2 đáp án trở xuống.
- GV nhận xét, đánh giá
	
- HS đọc nội dung Bây giờ em có thể, chia sẻ với bạn những nội dung và hoạt động mình yêu thích nhất trong bài


	






Em sẽ xin lỗi bạn vì quên dội nước. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình. Sau đó đi dội nước vì việc quên làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến người khác.





Em không đồng tình với các bạn. Các bạn đang trèo lên bia mộ khi đi tham quan làm mất mĩ quan và có thể gây tổn hại đến di tích. 







- Học sinh lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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